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128. VIBRAPHONE (It: vibrafone; E, F: vibraphone; G: vibraphon): Một nhạc cụ thuộc bộ gõ, gồm những thanh nhôm rỗng đặt trên một khung đỡ, sắp xếp thành hai dãy như hệ thống bàn phím piano. Dưới mỗi thanh nhôm rỗng có một ống cộng hưởng, khuếch đại âm thanh. Trên mỗi đầu ống cộng hưởng, áp sát với thanh nhôm rỗng có các đĩa xoay đóng mở đầu ống. Chúng quay khi động cơ bật điện, tạo hiệu ứng rung (vibration). Ngoài ra, bên dưới mỗi hàng thanh nhôm rỗng còn có một dải nỉ hãm tiếng, làm mờ âm thanh được vận hành bằng bàn đạp.
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Vào khoảng năm 1916, vibraphone được các nhà chế tạo của công ty Leedy làm bằng các thanh thép có gắn các ống cộng hưởng để tạo độ rung đáng kể. Sau đó, qua nhiều lần điều chỉnh, cải tiến nó hoàn thiện thiết kế bằng cách gắn một động cơ quay các đĩa nhỏ bên dưới các ống để có hiệu quả rung tốt hơn. Sản phẩm này đã được tiếp thị rộng rãi và được công chúng biết đến nhiều hơn vào năm 1924 khi có mặt trong bản thuâm “Aloha” và “Gypsy love song” bởi nghệ sĩ tạp kỹ Louis Frank Chiha. Cho tới 1927, các nhà chế tạo của công ty J.C. Deagan, Inc tiếp tục cải tiến chuyển sang thanh nhôm để có âm thanh dịu và hài hoà hơn. Đồng thời, gắn thêm thanh hãm tiếng điều chỉnh bằng chân. Cải tiền này đã trở thành khuôn mẫu cho tất cả các nhạc cụ được sản xuất bởi các công ty sản xuất thương mại ngày nay.

Về kỹ thuật sử dụng, vibraphone được chơi bằng dùi gõ, chia thành hai phong cách: hai dùi và bốn dùi. Phong cách hai dùi thiên về lối chơi giai điệu. Phong cách bốn dùi chơi được hợp âm hoàn chỉnh. Để đáp ứng được các tính chất âm nhạc của tác phẩm đề ra, người chơi có thể dùng các loại dùi gõ khác nhau về chất liệu, độ cứng, kích thước và trọng lượng.

Quãng âm của vibraphone là ba quãng tám, từ F3 - F6 (ghi theo hệ thống Anh - Mỹ). Âm thanh của vibraphone mặc dù khoẻ, vang trong trẻo nhưng với những hiệu quả khác biệt khi ngân rung, kéo dài tự nhiên nên được chú ý khai thác trong nhiều loại nhạc từ nhạc phổ thông, nhạc Jazz cho tới nhạc cổ điển, nhạc sân khấu và nhạc phim. Tác phẩm nổi bật được ghi nhận sớm sử dụng vibraphone là Opera Lulu năm 1935 của Alban Berg. Milhaud viết Concerto cho marimba, vibraphone và dàn nhạc năm 1949. Các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Messian, Stockhausen và Stravinsky cùng một số nhà soạn nhạc khác cũng có dùng đến vibraphone. 

Với nhạc Jazz, vibraphone cũng sớm được phổ biến với vai trò nổi bật từ giữa thế kỷ XX bởi Arthur Lyman. Bài “Memories of you” do Lionel Hampton, tay trống đến từ California thu âm với ban nhạc Louis Armstrong năm 1930 được coi là trường hợp đầu tiên cho vibraphone solo ngẫu hứng. 


Trong lĩnh vực đào tạo biểu diễn hiện đại, vibraphone là một trong những nhạc cụ gõ tiêu biểu, có mặt ở hầu hết các cấp đào tạo, đặc biệt là trong bộ môn Gõ giao hưởng cấp đại học.
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